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BÀI HỌC NHÂN HẬU 


Năm 1978 là tròn IS0 năm ngày sinh 
nhà văn Nga vĩ đại Lép Nhi-cô-lai-ê-vích 
Tôn-xtôi, con người đã để lại cho chủng 
ta trong sách của mình những kho bảu tự 
tưởng và ngôn từ vô giả. 

Tôn-xtô! sinh ra, lớn lên và phần lớn cuộc 
đời minh đã sông ở I-a-xnal-a Pô-li-a-na. 
Ông rât yêu trẻ nhỏ và đã viêt cho trẻ con 
nông dân ÏI-a-xnat-a Pô-li-a-na nhiều truyện 
ngắn và truyện dồng thoại. 

Tôn-xtôi đã ¡in những truyện ngắn và 
chuyện đồng thoại của mình dành cho trẻ 
nhỏ trong những cuôn sách nhan để «Sách 
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học vần» vả Những cuôn sách Nga đề đọc». 
Nhiều cm nhó đã học đọc và học việt theo 
những cuôn sách nay. 

Tôn-xtôi đã đưa vào những cuôn sách 
dành cho trẻ nhỏ nhiều câu chuyện và truyền 
thuyêt lây từ văn học cổ. từ cuộc sồng của 
các đân tộc khác nhau trên thể giới, Ông 
đặc biệt thích thú các truyện ngụ ngôn giản 
đị và ngắn mả nhà thông thái Cô Hy Lạp 
Ê-döp đã sáng tác ra. 

Ê-đôp sông cách đây đã lâu, khoảng hai 
ngàn rưởi năm. vào thề kỷ IV trước công 
nguyên. Những truyện ngụ ngôn cổ chính 
là những bài học nhân hậu. Mà bài học nhân 
hậu thi không bao giờ bị lãng quên! 

Ai không nhớ truyện ngụ ngôn về hai 
người bạn vả con gầu? Một anh hoảng sợ 
leo tót lên cây, còn anh kia ở lại trên đường. 
Khi gầu bỏ đi, anh thứ nhât hỏi: «Gâu nói 
gì với cậu thê?» Anh thử hai đã trả lời: 
«Nó bảo rằng không được bỏ bạn trong 
hoạn nạn)... 

Câu chuyện nảy có thẻ đọc trong các sách 
giáo khoa câp một ở Liên-xô, cũng như trong 
những cuôn sách đầu tiên của thiêu nhỉ, 
Thậm chi cả những đứa trẻ còn chưa biết 
đọc cũng đã quen biệt nó. Nhưng ít ai biệt 
rằng truyện ngụ ngôn này là do Ê-đõp sáng 
tác, và Tôn-xtôi đã dịch ra tiếng Nga. 
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Hay một câu chuyện nỗi tiềng nữa về 
thằng bé nỏng dân chăn cửu nghịch ngợm 
mây lần kêu cứu: «Sói! Sóib) đã làm mọi 
người lo lắng vô ích. Nhưng khi tai họa 
thực sự đên, nó lên tiêng kêu cứu thi không 
ai đáp lại, bởi vì mọi người đều nghĩ nó 
đùa như trước đây... 

Đó cũng là truyện ngụ ngôn của Ê-dõp 
đo Tôn-xtôi dịch. 

Nhiều truyện ngụ ngôn có độc giả Liên-xô 
được biết qua các bản dịch của l-van An- 
đrây-ê-vích Crư-lôp. Thí du. những truyện 
ngụ ngôn như (Chuốn chuồn và Kiên», 
(Qua và Cáo», (Sói và Sêu»... Crư-lõp là 
nhà thơ và dịch truyện ngụ ngôn ra bàng thơ. 
Còn Tôn-xtốôi là nhà văn và dịch cũng chính 
những truyện ngụ ngôn ây ra bằng văn xnỏi. 

Tôn-xtôi đưa các bán dịch truyện ngụ 
ngôn của Ê-dõp xích gần lại với cách ngôn, 
tục ngữ (cĐắm thuyền») hoặc với truyện 
cô dân gian («Cáo và gả rừng»), hay biên 
nó thanh truyện sinh hoạt ((Hai người bạn), 
Ông chuyền sự kiện của truyện ngụ ngôn 
về môi trường thần quen. Chúng trở thành 
các truyện ngụ ngôn Nga, những tác phẩm 
tự tạo của Lép Tôn-xtôi. 

Thường thì các truyện ngụ ngôn cô kết 
thúc bằng một kêt luận hoặc một lời giáo 
huãn. Tôn-xtôi vứt bỏ những đoạn kết 
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ây, chỉ giữ lại hành động và tính cách của 
các nhân vật, chắc là tự trẻ em cũng sẽ hiểu 
bài học nhân hậu nói về điều gì và dạy điều gì. 

Để dịch được đúng Ê-dôõp, Tôn-xtôi đã 
học tiêng Hy Lạp cô, đọc rât nhiều sách. 
Nhiều mâu chuyện về Ê-dôp còn được 
giữ lại. Một số người gọi ông la con người 
sung sướng, bởi vì đưởng như ông hiểu 
được tiểng nói của loài vật. tiếng nói của 
thiên nhiền. Các truyện ngụ ngôn của ông 
về con sều rút cát xương hóc trong họng sói, 
về con cáo không với được chùm nho, 
đều lý thú đôi với trẻ em cũng như người 
lớn, như các truyện cỗ dân gian thần tiên 
trong đó mọi điều đều hâp dẫn vả có tính 
chât răn dạy. Nhưng truyện ngụ ngôn. khác 
biệt với truyện cô dân gian, bao giờ cũng 
chứa đựng một sự chê giểu sắc nhọn như 
lông nhim, hay một sự ngăn ngừa dừữ tợn 
như sư tử. Thêm vào đây, bao giờ nó cũng 
dễ hiểu và ngắn gọn. 

$Sô người khác gọi Ê-dôp là con người 
bât hạnh bởi vì ông vôn là một nô lệ nghèo 
nàn của tên nhà giàn Xan-phơ. Người 
ta còn nói rằng sở dĩ Ê-dôp phải dùng lời 
bóng gió để giảng giải là bởi vì ông sợ tên 
chủ của mình vả không đám nói thẳng toạc 
ra. Nhưng Ê-đôp đâu có sợ Xan-phơ. Vả 
ông đã nói hêt sự thật. Ông lä một con người 
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nghiêm khắc và dũng cám. Mà chủ yêu, 
ông là một triệt gia thông thái và nhân hậu. 
Ông bắt mọi người cười vui về những trò 
tinh nghịch của các nhãn vật của mình. Và họ 
càng cười bao nhiều, càng trở nền minh mẫn 
bây nhiêu, bởi vì, như Pu-skin từng nói, 
«truyện cổ dân gian là điều không có thực 
nhưng trong đó có lời bóng giỏ là bài học cho 
những người thông minh, nhân hậu. 

Nhiều câu chuyện về Ê-đôp còn được 
giữ gìn trong ký ức của nhần dân. Một 
trong những câu chuyện như vậy Tôn-xtôi 
đưa vào cuôn «(Sách học vần» của mình. 
Một lần Xan-phơ sai Ê-dôp đi dò xem đám 
cưới của người hảng xỏm có nhiều người 
đên dự không. Ê-đồp đên nhà người hàng 
xóm, nẻm một súc gỗ xuông ngưỡng cửa 
nhà ông ta, rồi ngồi bên cạnh chờ khách 
khứa ra về. Tiệc tan, ai ra khỏi nhả cũng 
đều vâầp phải khúc gỗ những chí bực bội 
nhin khúc gỗ rổi đi đường minh. Chỉ cỏ một 
bà cụ già sau khi bị vâp đã quay lại đây khúc 
gỗ dẹp sang bên để người khác không bị 
cản trở. Ê-đôp hài lòng trở vẽ gặp chủ. 

— Thê nào, ở đầy có nhiều người không? -- 
Xan-phơ vôn tò mò hỏi. 

Tât cá chỉ có một con người. mà đây lại 
là một bà cụ già, Ê-dõp trả lời. 

—Nao lại thê?— người chủ ngạc nhiên. 
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— Tât cả đểu vâp phải súc gỗ, — Ê-đôp 
nói,—mà không ai đẹp nó đi. Thê thi lũ cừu 
cũng làm như vậy. Riêng bả cụ giả đẹp súc gỗ 
đi để người khác không bị ngã. Chỉ có con 
người mới làm như vậy. Một mình bà 
cụ lä người. 

Các nhân vật trong truyện ngụ ngôn của 
È-dôp có đủ loại khác nhau. đây có cả 
con người, cả thần thánh, cả loài vật. Nhưng 
nhà viết ngụ ngôn cô có kể về ai đi nữa, 
trước hềt ông nhằm nói với trẻ em. Có 
thể vì thê mà đôi khi đường như các nhân 
vật của ông chỉ là những đứa bé đeo mặt nạ. 
Chỗ này, chỗ kia, thỉnh thoảng từ dưới cái 
mặt nạ bị bật ra bỗng chợt lại lóc sảng những 
đôi mắt nghịch ngợm và thông minh của 
trẻ thơ, Điểm đặc biệt này của các truyện ngụ 
ngôn đã được họa sĩ Mi-kha-mn Rô-ma-din 
cô gắng giữ được trong các bức vẽ của minh. 

Tôn-xtốt cho im «(Sách học vần» và Những 
cuôn sách Nga để đọc» lần đầu vào những 
năm l874 - 1875. Nhiễu truyện trong những 
cuôn sách nảy, các em ở Liên-xô đã quen bit. 
Đó là «Phi-li-pôc», là «Ba con gầu», là (Con 
cá mập», là «Người tủ Cảp-ca-đơ», cũng 
như (Sư tử và con chó com và những 
truyện khác. Ngày nay, bên cạnh những 
cuôn sách mỏng đầu tiên đó, trong số sách 
đọc của trẻ em cỏ thêm cả các truyện ngụ 
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ngôn của Lép Tôn-xtôi. Những truyện này 
được xêp theo thứ tự như Tôn-xtôi xếp 
đặt đế đưa in. Thoạt đầu là những câu 
chuyện đơn giản nhâầt, về sau phức tạp dẫn... 
Nhưng tât cá những càu chuyện này đều 
dành cho những người nghe và người đọc 
bé nhât, những người bắt đầu yêu quý vả 
hiểu biết tiêng nói mẹ đẻ từ vần chữ cái. 


Ê-du-a Ba-ba-ép 








NGỰA ĐỰC VÀ NGỰA CÁI 


Ngựa cái ngày đêm không làm lụng gi 
hêt và chỉ tha thân trên cánh đồng, còn ngựa 
đực đêm đêm mới được thả ởi ăn, ban ngày 
phải cày đât. Thây vậy ngựa cái mới bảo 
ngựa đực: 

— Anh việc gì phải kéo cày? Giá tôi ở 
địa vị anh thi tôi không có chịu. Chủ mà 
lây roi quật tôi, tối sẽ tung vó đá lại. 

Sang ngày hôm sau ngựa đực bẻèn lam 
theo lời ngựa cái. Bác nông đân thây ngựa 
đực trở nên ương bướng, bẻn đóng ngựa 
Cải VÀO Va1 Cây. 


` 





CÁO VÀ SÊU 


Cáo mời sêu đên ăn bữa trưa và bày đĩa 
canh ra. Với cái mỏ dài của mình, sêu chằng 
ăn được chút gi, thê là cáo một minh chém 
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sạch. Sang ngày hôm sau sêu mời cáo đên 
chơi và dọn bữa ăn trong một cái bình cô dài. 
Cáo không sao thò được mõm vào bình, còn 
sẽu vươn cái cỗ dài thò mỏ vào bình và một 
minh ăn no. 


KHÍ CON 


Khi mẹ ây có hai khỉ con. Một con được 
khi mẹ yêu quý, còn con kia bị ghét bỏ. Bữa 
nọ người ta rượt đuôi khi mẹ. Khi mẹ chộp 








lây đứa con yêu quý và bỏ chạy cùng với nó, 
để lại đứa con bị ghét bỏ. Đứa con bị ghét 
bỏ lấn vào giữa lòng rừng rậm, người ta 
không thây nó, bỏ qua. Còn khi mẹ nhảy lên 
cây, nhưng luông cuông thê nào lại va đầu 
đứa con yêu quý vào cành cây, thê là làm cho 
nó chêt. Khi người săn bỏ đi, khi mẹ ổđi tìm 
đứa con bị ghét bỏ, nhưng không tìm thây 
cả nó nữa, thê là khi mẹ còn lại một thân một 
mình. 





SÓI VÀ SÓC 


Sóc nhảy nhót chuyền cành thê nào ngã 
trúng ngay vào chó sói đang ngủ. Chó sói 
choàng dậy tóm được sóc, định ăn thịt. 
Sóc bèn van xi: 

—Xin ông thả cháu ra. 

Sói trả lời: 

— Thôi được. ta sẽ thả mày, có điều mày 
hãy nói cho ta hay, vì sao họ nhà sóc chúng 
mày lúc nào cũng vui vẻ như vậy. Ta thì lúc 
nào cũng buồn rũ, còn chúng mày thì lúc nào 
cũng thây đùa nghịch nhảy nhót trên tán. 
cây cao. 

SÓC nÓI: 

— Ông cứ thả cháu lên cây đã, trên đó 
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cháu sẽ nói cho ông rõ, chứ không cháu sợ 
ông quá. 

Sói thả sóc ra, thê là sóc tót lên cây và 
nói chõ xuông: 

— Ông buồn rũ là vì ông độc ác, cái độc 
ác nó bóp thắt tim gan ông lại. Còn đằng này 
bọn ta vui vẻ là vì bọn ta hiển lành và chẳng 
làm điều ác cho al cả. 








ĐẠI BÀNG, QUA VÀ NGƯỜI CHĂN CỪU 


Bầy cừu tha thân ăn trên đồng. Một con 
đại bàng không hiểu từ đâu bay tới lao xuông 
quặp một chủ cừu mang đi. Quạ nhìn thây 
thê cũng đâm thèm chén thịt. Nó tự bảo: 

— Chẳng có gì đặc biệt cả. Ta cũng làm 
như vậy, mà còn hay hơn nữa kia. Đại bàng 
là đứa ngu, nó chộp con cừu non bé tí, chứ 
ta là ta chọn con cừu đực béo núc kia kia. 

Quạ cắm móng vuôt vào đám lông cừu 
đực, muôn cuỗm cừu đi nhưng cuỗm sao nỗi. 
Mà nó cũng chịu không biệt làm cách nào 
gỡ nôi móng vuôt ra khỏi đám lông cừu. 
Người chăn cừu đi tới gỡ chân quạ ra khỏi 
đám lông cừu, đánh chêt quạ rồi ném đi, 
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HAI CHÚ,GÀ TRÔNG VÀ ĐẠI BÀNG 


Hai chú gà trông chọi nhau bên đông 
phân. Một chú sức lực khỏe hơn, đánh bại 
chú kia và đuổi nó đi khỏi đông phân. Cả 
lũ gà mái ào đên vây quanh gà trông, khen 
ngợi nó. Gà trông muôn được gà ở sân nhà 
khác biêt về sức lực và vinh quang của nó. 
Anh chàng bay lên nóc căn nhà chứa đồ, võ 
cánh và lớn tiêng: 

— Tât cả bọn các người hãy trông ta đây, ta 
đã đánh bại một gà trông khác! Trên thê gian 
này khônig một gà trông nào có sức lực như ta. 

Anh chàng chưa kịp hát hêt bài, một gã đại 
bàng đã bay đến đánh gục, quặp vào móng và 
mang về tố. 





ĐÔI BẠN ĐƯỜNG 


-Một già một trẻ cùng đi trên đường. Hai 
người nhìn thây một túi tiền lăn lóc giữa 
đường. Người trẻ nhặt lên và bảo: 

— Thượng đề gửi lộc cho tôi đây. 

Còn ông già bảo: 

— Chúng ta cùng hưởng chứ. 

Người trẻ cãi lại: 

-= Không, chúng ta đâu có cùng thây, 
một mình tôi nhặt lên thôi. 

Ông già chẳng nói gì thêm. Hai người đi 
tiếp một chút nữa. Chợt họ nghe thây có 
người cưỡi ngựa đuôi theo sau, quát tháo: 

-— Đứa nào ăn cắp túi tiển! 

Người trẻ sợ hãi nói: 

— Bác ơi, không khẻo vì cái của bắt được 
của chúng ta mà chúng ta khôn mật. 

Ông giả liền bảo: 

— Của bắt được của anh chứ đâu phải 
của chúng ta, thê thi anh khôn chứ chúng ta 
không khôn. 

Người ta tóm cô người trẻ và giải về tỉnh 
xét xử, còn ông già thì trở về nhà. 


- tì 








CHUỘT, GÀ TRÔNG VÀ MÈO 


Chuột con ra khỏi tổ dạo chơi. Nó tha 
thân khắp sân rồi lại về với mẹ: 

— Này mẹ ơi, con nhìn thây hai con thú 
cơ. Một con thú dữ tợn. còn con kia hiền khô. 

Mẹ nó bảo: 

—€Con nói cho mẹ xem hai con thú ây ra 
làn sao nào. 


24 


Chuột con thưa: 

—= Một con dữ tợn, đi ởổi lại lại trên sân 
thê này này: chân nó đen thui, mào nó đó 
Ôi, cặp mắt nó lồi ra, còn cái mũi nó khoằm 
khoằm. Khi con đi ngang qua, nó há hôc cái 
mồm ra, nhâc một chân và lên tiêng quát to 
đên nỗi con sợ quá chẳng còn biệt chạy đi đâu. 

— Đây là con gà trông, — chuột mẹ nói. — 
Nó chẳng làm hại ai đâu, đừng sợ nó. Thê 
còn con thú kia? 

—€Con thú kia nằm ngoài nắng sưởi âm. 
Cô nó trắng, chân nó xám, mượt mà: nó đưa 
lưỡi liêm cái ngực trắng của nó và cái đuôi 
hơi ngoe nguây, nhìn theo con. 

Mèo mẹ bảo: 

— Con ngôc lắm. Nó chính là mèo đây. 





GÀ RỪNG VÀ CÁO 

Gà rừng đậu trên cây. Cáo đi tới gần 
và bảo: 

—-Chào anh bạn gà rừng bé bỏng của 
tôi! Vừa nghe thây tiêng gáy lánh lót của bạn, 
tôi liền tim đến thăm bạn ngay. 

—Cảm ơn lời lẽ thân tỉnh của chị — 
gà rừng trả lời. 

Cáo giả bộ không nghe thây, nó nói tiệp: 

—— Anh bạn nói gì thê? Tôi không nghe 
thầy gì. Anh bạn gả rừng bé bỏng của tôi, 
giá bạn xuông bãi cô này mà dạo chơi, chuyện 
trò với tôi, chứ ở trên cây tôi chăng nghe rõ. 

Gà rừng bảo: 

— Tôi sợ xuông bãi cỏ. Họ nhả chìm muông 
chúng tôi đi dưới mặt đât nguy hiểm lắm. 

— Hay bạn sợ tôi? — cáo hỏi. 

— Không phải sợ chị, mà tôi sợ là sợ 
các con thú khác, —gà rừng trả lời.— Trên 
đời có đủ loại thú khác nhau. 

— Không, anh bạn gà rừng bé bỏng của 
tôi, vừa có lệnh ban bô rằng trên khắp mặt 
đât này hòa bình rồi. 

— Thê thi tôt,—— gà rừng nói, — chứ không 
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thì thây bầy chó đang chạy kia, cứ theo lệ 
cũ thì chị hẳn đã phải chuồn cho mau rồi, 
còn bây giờ thì chị chẳng lo sợ gì nữa. 

Cáo nghe nói đên chó, vệnh tai lên và đã 
toan bỏ chạy. 

— Chị định đi đâu thê?—gà rừng nói.— 
Bây giờ lệnh đã ban bô rồi kia mà, chó sẽ 
không động đên chị. 

— Nhưng ai mà biêt được! —cáo nói.— 
Có thể bọn họ chưa nghe gì về lệnh ây. 

Và nó ù té chạy. 








CHÓ SÓI VÀ CHÓ NHÀ 


Con sói gầy đói rình mò gần bên làng và 
gặp ngay một chó nhà béo mập. Sói hỏi nó: 

— Chó nhà này, anh hãy cho tôi biết, 
các anh lây cái ăn ở đâu ra thê? 

—€on người cho chúng tôi. 

— Chắc là các anh giúp con người một 
công việc vât vả. 

Chó nhà nói: (Không, công việc của 
chúng tôi đâu có vât và gì. Nhiệm vụ của 
chúng tôi là đêm đêm canh giữ sân nhà thôn. 

— Thê đây. chí có vậy thôi mà con người 
cũng nuôi các anh, —chó sói nói.— Vậy 
thì tôi cũng sẵn sàng đi làm công việc của 
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các anh ngay, chứ không họ nhà sói chúng 
tôi khó kiêm cái ăn quá. 

— Thê thì đi làm đi_—chó nhà bảo.— 
Chủ nhà cũng sẽ cho cả anh ăn uông. 

Sói mừng rỡ và cùng chó nhà đên phục 
vụ con người. Sói đã bước vào tới công nhà 
thì nom thây lông ở cỗ của chó nhà bị vêt 
chà xát. Sói liền hỏi: 

— Chó nhà ơi, vì sao chỗ này lại thê? 

— Vậy thôi,—chó nhà trả lời. 

— Nhưng vậy thôi là thê nào? 

— Vậy thôi, vì cái xích mà. Ban ngày tôi 
bị xích phải ngổi một chỗ. 

— Thê thi chào anh nhé, chó sói bảo.—— 
Tôi chẳng đền với người đâu. Thà tôi không 
được béo tôt nhưng được sông tự do. 


ĐẮM THUYỀN 


Những người đánh cá đi trên một con 
tuyển. Bỗng trời nỗi đông bão. Những người 
đánh cả sợ hãi. Họ gác cả chèo lại và bắt đầu 
cầu khân thượng đề để thượng đề cứu giúp 
họ. Con thuyền bị trôi giạt trên sông mỗi 
lúc một xa bờ, Bây giờ một bác đánh cả 
già mới bảo: 

—Sao ta lại gác cả mái chèo thề nhỉ? 
Cử việc cầu khẩn thượng đê, nhưng cũng 
phải chèo vào bờ chứ. 
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CON CHUỘT PHÁT PHÌ 


Chuột ta gặm sàn nhà, và một cái khe 
hớ hiện ra. Chuột chui qua khe hở và tìm ra 
rầt nhiều thức ăn. Là một con chuột tham lam 
nên chuột ăn nhiều quá đền mức bụng hắn 
phìinh lên. Sáng ra, chuột tìm đường trở về 
ô, nhưng cái bụng đã phình to đền mức 
chuột không sao lách qua được khe hở. 





CHUỘT VÀ ÊCH 


Chuột đên thăm êch. Êch gặp chuột trên 
bờ và mời chuột về nhà mình dưới nước. 
Chuột xuông theo nhưng sặc nước và vât 
vả lắm mới sông sót mà thoát lên bờ. Chuột 
tự bảo: 

— Không bao giờ mình còn đên chơi 
người lạ nữa. 





ÊCH, CHUỘT VÀ DIỀU HẦU 


Êch và chuột cãi cọ nhau. Đôi bên ra một 
mô đât đánh nhau. Diều hâu thầy cả êch lẫn 
chuột đều quên khuây nó, liền hạ cánh và 
chộp gọn cả đôi. 
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CHUỘT ĐỒNG VÀ CHUỘT NHÀ 


Một mụ chuột nhà bệ vệ từ thành phô ra 
thăm chuột đồng. Chuột đồng sông ở ngoài 
ruộng, nên có gì đem hệt ra thêt đãi bà khách: 
đỗ và lúa mì. Mụ chuột bệ vệ chuyện trÒ: 

—Cô gầy còm vì nghèo khô, cô đên chơi 
tôi mà xem chúng tôi sông ra sao. 

Và chuột đồng đi chơi. Khi người nhà ăn 
xong đã bó đi, mụ chuột nhà bệ vệ liền 
dẫn khách tử khe hở vào phòng, và cả hai 
leo lên bàn. Chuột đồng chưa bao giờ thây 
đầy đủ thức ăn như vậy. Nó mới bảo: «Chị 
nói đúng thật, cuộc sông của chúng tôi quả 
là tôi. Rồi tôi cũng phải chuyển ra sông ở 
thành phô thôi». 

Thình lình, một người bước vào cửa 
và bắt đầu săn bắt chuột. Chủ khách nhà 
chuột phải vât và mới chuồn được vào khe hở. 

— Không. — chuột đồng lại nói,—cuộc 
sông của tôi ngoài đồng ruộng sướng hơn 
nhiều. Dù rằng món ăn ngon ngọt tôi không 
có, nhưng tôi lại không phải sợ hãi đền 
nhường này. 





BIẾN, SÔNG VÀ SUỐI 


qMột bác mu-gích' tranh luận với một bác 
mu-gích khác là bác ta có thê uông rât nhiều 
nước. Bác ta nói: 

— Tôi là tôi có thể uông cạn biến. 

—Anh không uông nỗi. 

—Uông nổi! Cuộc nào! Tôi cuộc một 
ngàn rúp? là tôi uông cạn sạch được biến. 

Sáng ra người ta kéo đên gặp bác mu-gích: 

—Thê nào, đi ra uông cạn biễn hay nộp 
đây một ngàn rúp đi! 

Bác mu-gích trả lời: 

— Tôi đã nhận uông cạn biến, tôi sẽ 
uông cạn. Nhưng tôi không nhận uông tât 
cá các con sông. Các người hãy chặn tât 
cả sông suôi lại không cho nước chảy vào 
biến, bây giờ tôi sẽ uông cạn biến. 

' Nông dân Nga.— NŨ. 

“ Tên đồng tiền Nga.— VD. 








ĐẠI BẰNG VÀ CÁO 


Đại bàng chộp được một cáo con và định 
mang đi. Cáo mẹ cầu xin đại bàng xót thương 
nó. Đại bàng nghĩ bụng: «Cáo có thê làm gì 
được ta? TỔ của ta ở cao tít trên cây tùng. 
Cáo không thể với tới ta được». Và đại 
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bàng bắt cáo con mang đi. Cáo mẹ bèn chạy - 
ra cánh đồng, lây một thanh củi đang chảy 
của người ta và tha về dưới gôc cây tùng. 
Cáo mẹ định đôt cháy cây tùng: bây giờ đại 
bàng phải lên tiêng van xin tha thứ và mang 
trả cáo con cho cáo mẹ. 








MÈO VÀ CÁO 


Mèo chuyện trò với cáo xem làm cách nảo 
đề tránh được lũ chó. Mèo bảo: 
— Tôi không sợ chó, bởi vì tôi có một 
mẹo tránh chúng. 
Còn cáo nói: 
— Làm sao có mỗi một mẹo thôi mà tránh 
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được chó? Tôi có tới bảy mươi báy mánh lới 
và bảy mươi bảy cách đánh lừa kia. 

Trong lúc đôi bên trò chuyện, những 
người thợ săn ở đâu đi tới và một đàn chó 
ào theo. Mèo chỉ có một mẹo: nó nhảy phắt 
lên cây, thê là đàn chó không bắt được mèo; 
còn cáo giở đủ các ngón mánh lới của mình 
ra nhưng cũng không thoát, đàn chó tóm 
cô được cáo. 


KHÍ VÀ CÁO 


Một bữa muông thú bầu khi lên làm người 
cẩm đầu. Cáo tìm đên khi và thưa: 

— Bây giờ ông là người đứng đầu của 
chúng tôi, tôi muôn giúp đỡ ông: tôi tim ra 
một kho của trong rừng; đi theo tôi, tôi sẽ 
chỉ cho ông thây. 

Khi ta mừng rỡ đi theo cáo. Cáo đưa khi 
tới một cái bẫy và bảo: 

— Đây, ở đây, ông tự lây lây, còn tôi 
không muốn động đên trước ông. 

Khi cho tay vào, thê là bị sập bẫy. Bây 
giờ cáo chạy đi gọi tât cá muông thủ đền và 
chỉ con khi cho tât cả mọi loài thây: 

— Các ngưởi nhìn xem,- -cáo nói, — các 
người đã bầu một kẻ như thê nào lên lảm 
người đứng đầu! Các người thây không, đầu 
óc hắn ta có gì đâu, hắn bị sập bẫy rổi. 
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MÈO ĐEO NHẠC 


Vì mèo mà cuộc sông họ nhà chuột trở 
nên chật vật. Ngày nào mẻo cũng chén thịt 
khi thì hai, khi thì ba mông chuột. Một bữa 
họ nhà chuột tụ họp bàn tính xem làm cách 
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nào thoát được mèo. Bản đi tính lại, không 
làm sao nghĩ được mẹo gi. 

Bầy giờ một con chuột con mới lên tiêng: 

— Fôi xIn nói cách chúng ta làm thê nào 
để thoát được mẻo. Sở dĩ chúng ta bị chêt 
là bởi vì chúng ta không biết khi nào mèo 
đền tìm chúng ta. Phải đeo nhạc lên cỗ mèo, 
cho phát lên thành tiêng. Khi ây thì bât cử 
lúc nào mèo tới gần chúng ta, chúng ta đều 
sẽ nghe rõ, thê là chúng ta chuồn kịp thời. 

— Được như vậy tốt đầy, chuột già 
nói, —nhưng phải có ai đeo được nhạc lên 
cô mèo. Cậu nghĩ ra hay đầy, nhưng nêu cậu 
mà đeo được nhạc lên cỗ mèo thì khi âầy chúng 
(ÕI SẼ Xin cám ơn cậu. 
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SƯ TỬ VÀ LỪA 


- Một hôm sư tử đi săn và đem lừa đi theo. 
Sư tử bảo lừa: 

—€Cậu cứ vào rừng. lừa ạ, có bao hơi 
sức cậu rông lên. Con thú nào nghe thây 
tiêng rông ây sợ bỏ chạy, tôi sẽ tóm gọn hất. 

Nghe sao làm vậy. Lừa rông lên, các con 
thú chạy tán loạn, thê là sư tử tóm bắt chúng. 
Sau cuộc săn bắt, sư tử bảo lừa: (Chà, tôi 
khen ngợi cậu, cậu rông khá lắm›. 

Thê là từ đó lừa cứ rông hoài, cứ chờ 
đợi hoài người ta khen nó. 








CHÓ SÓI VÀ CÁO 


Chó sói chạy trôn đàn chó nhà và định 
trôn vào rãnh nước. Nhưng trong rãnh nước 
đã có cáo đang ngổi đó rồi. Cáo nhe răng 
đọa sói và báo: ‹(đTa không cho nhà anh vào 
đây, đây là chỗ của ta». 

Sói không tranh cãi, chỉ bảo: 

—Nêu như đàn chó nhà không đuôi gần 
tới thì ta đã cho mày biệt đây là chỗ của al, 
còn bây giờ có lẽ mày nói phải. 
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CÁO VÀ CHÓ SÓI 


Cáo bị bọ chét cắn. Nó nghĩ cách điệt bọ 
chó. Nó ra sông và quay lưng thỏ đuôi xuông 
nước. Bọ chét từ đuôi cáo nhảy cả lên lưng 
cáo. Cáo bước cá hai chân sau xuông nước, 
bọ nhảy cả lên lưng cáo, nhảy cả cổ, cả đầu, 
cáo xuông nước rât sâu, đên mức chỉ còn 
thây mỗi cái đầu. Tât cá bọ chó tụ tập cả 
về mõm cáo. Khi ây cáo lặn xuông nước. 
Bọ chó nhảy ráo lên bờ, thê là cáo lên khỏi 
nước ở một chỗ khác. Chó sói nhìn thây mọi 
chuyện và rắp tâm làm tôt hơn. Nó nháy tót 
xuông sông, lặn thật sâu và ngồi lì trong lòng 
nước; nó nghĩ bụng, bọ chó bám trên người 
nó chắc chêt ngạt. Sói ra khỏi nước, nhưng 
bọ chó bám trên người nó sông lại và lại cắn nó. 
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BÁC MU-GÍCH VÀ NIÊM HẠNH PHÚC 


Bác mu-gích ra bãi cắt có nhưng lại nằm 
lăn ra ngủ, còn Hạnh phúc đi dạo khắp thê 
gian. Hạnh phúc đi đền chỗ bác mu-gích 
liền lên tiêng: (Đáng ra làm lụng, anh ta lại 
ngú thê này. rồi sau đó không thu hoạch đủ cỏ 
khô khi thời tiêt nắng, thì lại trách ta—— trách 
Hạnh phúc —và than thở: (Tôi không có 
hạnh phúc››. 





CÔ BÉ VÀ CON VE:! 


Cô bé bắt được chú ve và định vặt chân 

ve. Bồ cô bẻ liển bảo: 
-Đây chính là con ve vần ca hát mỗi 

sảng mai đây. 

Cô bẻ nhớ lại những khúc hát của ve 
sầu bẻn thả ve ra. 
_ Trong nguyên bán là con chuồn chuồn. Nhưng 
để bạn đọc nhỏ của chúng ta đễ châp nhận, chúng tôi 
xm đổi là con ve. NO, 





RẮN NƯỚC VÀ NHÍM 


Một lần nhím đền thăm rắn nước và bảo: 

— Anh rắn nước, anh cho tôi vào tổ của 
anh ở nhờ ít lâu. 

Rắn nước cho nhím vào. Có điều nhím 
vào tô rắn nước, con cái rắn nước không 
sông nỗi với nhím. Rắn nước bảo nhím: 

— Tôi cho anh vào ở nhà ít lâu thôi, bây 
giờ thì anh đi đi, lũ con tôi đụng phải lông 
nhọn của anh, chúng đau đớn lắm. 

Nhím nói: 

— Ai đau thì cứ việc đi, còn ở đây tôi 
cũng thây tôt rồi. 
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CON QUA VÀ CÁI BÌNH 


Con quạ muôn uông nước. C' trên sân 
nhà có một bình đựng nước, có điều nước 
trong bình chỉ sâm sâp dưới đáy. Quạ không 
sao với tới được. Nó bèn đi lây những viên sỏi 
thả vào bình cho đên lúc nước trong bình 
dâng lên cao đên mức có thể uông được. 
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Một con chỉm con đậu trên cành cây, 
phía dưới có hạt thóc trên mặt cỏ. Chim 
con tự nhủ: 

—Ta phải mô ăn mới được. 

Chim con sả xuông mỗ hạt, thê là mắc 
vao lưới. 

— Vì sao mà ta khôn khô thê này?— 
chim con nói. — Bọn diều hâu săn bắt những 
con chim đang sông, vậy mà chúng cũng 
chẳng việc gì, còn mình chỉ vì một hạt thóc 
nhỏ bé mà hêt đời. 











THẰNG NÓI DỐI 


Một thằng bé chăn cừu và, làm như nhìn 
thây chó sói, lên tiêng kêu cứu:. 

— Cứu tôi với, chó sói! chó sóil 

Các bác mu-gích chạy đền và thây là 
không có chuyện đó. Thằng bé cứ làm cái trò 
như vậy hai ba lần, rổi đền lúc xảy ra chuyện 
chó sói đên thật. 

Thằng bé lên tiêng kêu la: 

—Ôi làng nước ơi, chó sói! 

Các bác mu-giích nghĩ là thăng bé lại 
đánh lừa như mọi lần, họ chẳng đên cứu 
thằng bé nữa. Chó sói thây chẳng phải sợ 
hãi gi, nó tung hoành cắn chêt cá đàn cừu. 
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KIÊN VÀ CHIM BỒ CÂU 


Kiên tìm xuông suôi: nó khát nước. Sóng 
nước trào lên cuôn kiên ổi và suýt nữa dim 
chêt nó. Bồ câu đang tha cành cây; chim 
nhìn thây kiên chêt đuôi đền nơi, bèn thả 
cành cây xuông suôi cho kiên. Kiên bò được 
lên cành cây và thoát chêt. Về sau người thợ 
săn chăng lưới bắt bổ câu mái và sắp chụp 
lưới. Kiên bò đền chỗ người thợ săn, đôt 
vào chân bác ta. Người thợ săn giật mình 
đánh rơi lưới. Bồ câu cât cánh và bay thoát. 
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QUA VÀ ĐÀN BỔ CÂU 


Qua thây đàn bổ câu được nuôi ăn đầy 
đủ, nó bôi trắng lông mình rồi bay vào chuồng 
bồ câu. Đàn bổ câu thoạt đầu tưởng nó cũng 
là bổ câu như mọi con khác, thê là cho nó 
vào chuồng. Nhưng quạ quên khuây và cât 
-tiêng kêu theo lôi quạ. Bây giờ họ nhà bồ 
câu xúm vào mô và đuôi nó đi. Qua bay trở 
về với họ nhà qua. nhưng họ nhà quạ sợ hãi 
nó bởi vì nó trắng toát, và cũng đuối cô 
nó ởi. 
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RUÙA VÀ ĐẠI BẰNG 


Rùa nài xin đại bảng dạy cho nó biết 
bay. Đại bàng không dạy bởi vì rùa không 
thẻ bay được, nhưng rùa cử khẩn khoản 
nài mãi. Đại bảng bèn lây móng quặp rủa 
bay lên cao rồi thả ra: rùa rơi bộp xuông. 








LỪA VÀ NGỰA 


Người nọ có một con lừa và một con 

ngựa. Bữa ây đi đường, lừa nói với ngựa: 

— Tôi nặng quá, tôi không đủ sức chở 

tât cá, chị mang đỡ tôi dù chỉ chút ít thôi. 

Ngựa không nghe. Lừa ngã gục xuông 

vì gắng sức quá và chêt. Người chủ bèn chât 
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tât cả đổ đạc từ lưng lừa sang cho ngựa, lại 
còn thêm cả bộ da lừa nữa. Ngựa bây giờ 
mới rên lên: 

—Ôi, cái thân khôn khô của tôi mới bât 
hạnh làm sao! Tôi đã không muôn giúp đỡ 
nó dù chỉ chút ít, thê là bây giờ phải tha tât 
cả, lại còn thêm cả bộ da lừa. 





SƯ TỬ VÀ CHUỘT 


Sư tử ngủ. Chuột chạy qua trên người 
sư tử. Sư tử choàng tính và tóm được chuột. 
Chuột lên tiêng van xin sư tử tha nó ra. 

Chuột nói: 

—Nêều ông thả cháu ra, cháu sẽ làm điều 
tôt cho ông. 
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Sư tứ bật cười vi chuột nhắt hửa sẽ làm 
điều tôt cho nó, nhưng cũng thả chuột ra. 

Về sau những người thợ sẵn tóm được 
sư tử và lây dây trỏi sư tử vào thân cây. 
Chuột nhất nghe thây tiêng sư tử gầm, chạy 
đên cắn đứt dây thừng và bảo: 

— Ông có nhớ là khi ây ông cười, ông 
không nghĩ là chuột nhắt cháu lại có thê 
làm cho ông điều tôt, còn bây giờ thì ông 
thây đầy, có khi chuột nhất cũng làm được 
việc tỐt chứ. 
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MỤ ĐÀN BÀ VÀ CON GÀ MÁI 


Gà mái nọ mỗi ngày để một quả trứng. 
Mụ chủ của nó nghĩ là cho gà ăn nhiều hơn, 
nó sẽ đẻ hai trứng một ngày. Mụ làm như 
vậy. Nhưng gà béo ú ra và hoàn toàn tịt đẻ. 





GÀ MÁI VÀ NHỮNG QUÁ 
TRỨNG VÀNG 


Con gà mái của người chủ nọ đẻ ra 
những quả trứng vàng. Người chủ muôn có 
ngay thật nhiều vàng liền đem giêt con gà 
(anh ta nghĩ là trong bụng gà có cả một cục 
vàng to tướng): nhưng con gà cũng lại chẳng 
khác gì những con gả mái khác, 





CHÓ, GÀ TRÔNG VÀ CÁO 


Chỏ nhà và gà trông rủ nhau đi chu du. 
Tôi đên gà trông lên ngủ trên cây, còn chó 
thu xêp nằm ngay dưới gôc cây đó giữa đám 
rễ cây. Đên giờ đên khắc, gà trông cât tiêng 
gáy. Nghe thầy tiêng gà trông, cáo chạy đên 
và đứng dưới nải Xin gà trông xuông đât 
với nó, làm như nó muôn bày tỏ sự kính 
trọng đôi với gà trông vì giọng gáy của gà 
trông hay quá. Ga trông bèn đáp: 

— Trước hêt cần đánh thức người quét 
sân đã, bác ta nằm ngủ giữa đám rễ cây. Cứ để 
bác ta quét dọn cho đỡ ướt át đã, khi ây 
tôi sẽ xuông. 

Cáo sục đi tìm người quét sân và tìm đên 
nơi. Chó nhà lập tức chồm dậy cắn chêt cáo. 
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CHỒN HÔI 


Chồn hôi tìm đền người thợ đồng và đưa 
lưỡi liêm cái giũa. Máu ở lưỡi chảy ra, nhưng 
chồn hôi lại mừng rỡ liêm tiêp, nó nghĩ là 
máu từ sắt chảy ra, vì thê mà tự nó làm nát 
toạc cá cái lưỡi của nó. 








SƯ TỬ, GÂU VÀ CÁO 


Sư tử và gâu kiêm được thịt. Gâu không 
muôn nhường, mà sư tử thì không chịu nhịn. 
Hai con đánh nhau mãi đền mức cả hai cùng 
đuôi sức và nằm dài ra. Cáo nhìn thây thị 
lăn lóc ở giữa gâu và sư tử, chộp ngay lây và 
chạy biên. 
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CHÓ SÓI VÀ BÀ CỤ GIẢ 


Một con sói đói đi tìm mồi. Đên cuôi 
làng, sói nghe thây trong căn nhà gỗ một 
thằng bé đang khóc và bà cụ già bảo nó: 

— Mày không nín ởi, tao đem mày cho 
SÓI ăn thịt, 

Sói không đi tiêp nữa mà nằm đợi người 
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ta đem cho nó thằng bé. Đêm đên, sói vẫn 
chờ đợi và nghe thây bà cụ già lại nói: 

— Đừng khóc.. bé ơi! Bà không mang 
cháu cho sói đâu: sói mà đên là ta sẽ giêt 
chêt nó. 

Sói nghĩ bụng: (Rõ là ở đây người ta nói 
một đàng, làm một nẻo». Thê là nó vội chuồn 
khỏi làng. 





CHUỒN CHUỒN VÀ KIÊN 


Đên mùa thu, lúa mì của kiên bị âm ướt, 
họ nhà kiền đem ra phơi. Chuồn chuồn đói 
đền xin kiên thức ăn. Kiên mới bảo: 

—Sao mùa hè anh không đi thu nhặt 
thức ăn? 

Chuồn chuồn đáp: 

— Chẳng có thời giờ rảnh rỗi: tôi bận hát. 

Họ nhà kiên bật cười và bảo: 

— Nêu như mùa hè chơi bời rồi, thì mùa 
đông nhảy múa đi. 
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ÊCH VÀ SƯ TỬ 


Nghe thây êch kêu to, sư tử cho rằng đó 
là một cơn thú lớn mới gầm được như vậy 
Sư tử đợi một lát thì thây êch từ đầm lầy 
nhảy ra. Sư tử bèn lây chân đè bẹp êch và bảo: 

—Người chẳng ra người, ngợm chẳng 
ra ngợm, vậy mà làm minh hoảng hồn. 











SÓI VÀ SÊỀU 


Chó sói hóc xương và không sao khạc 
ra được. Nó gọi sêu đền và bảo: 

— Này sêu, cổ anh dài, anh hãy thò đầu 
vào họng tôi kéo cái xương ra, tôi sẽ thưởng 
cho anh. 

Sêu thò đầu vào, kéo được cái xương ra 
rồi nói: 

— Bây giờ đưa cho tôi phần thưởng chứ. 

Sói nghiên răng đáp: 

— Tao không cắn đứt đầu mày khi đầu 
mày nằm giữa hai hàm răng của tao, mày 
thây phần thưởng đó vẫn còn ít hay sao? 


« 
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NHỮNG CHỊ LÀM CÔNG VÀ 
CON GÀ TRÔNG 


Mụ chủ nhà đêm đêm đánh thức các chị 
làm công và hề gà trông lên tiêng gáy là mụ 
bắt ngồi vào làm việc. Các chị làm công thây 
khô bẻn quyêt định giêt chêt gà trông đề gà 
trông không đánh thức mụ chủ. Giêt chêt 
gà trông, các chị làm công càng khô sở hơn: 
mụ chú sợ ngủ quên nên dựng các chị làm 
công dậy càng sớm hơn nữa. 
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CON CHÓ VÀ CÁI BÓNG CÚA NÓ 


Một con chó, mõm ngoạm thịt, đi trên 
tâm ván bắc qua suôi. Nó thây bóng nó dưới 
nước lại nghĩ là dưới ây có một con chó 
khác cũng đang ngoạm thịt, nó nhả miềng thịt 
và lao xuông cướp thị của con chó Kia: 
miêng thịt kia chẳng thây đâu, còn thịt của 
nó thì bị sóng nước cưôn mi. 

Thê là chó ta trơ khâc chẳng được gi. 








HƯƠU BÔ VÀ HƯCỢU CON 


Một lần hươu con nói với hươu bô: 
— Bồ ơi, bô vừa to lớn hơn, vừa nhanh 
nhẹn hơn, bô lại có cặp sừng đồ sộ đề tự vệ, 
tại sao bô lại sợ chó? 
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Hươu bô bật cười và bảo: 

— Con a, con nói đúng đây. Chỉ có một 
điều bât hạnh là: hễ cứ vừa nghe thây tiêng 
chó sủa, bô chẳng kịp suy nghĩ gì, mà đã vội 
bỏ chạy ngay. 


CON CÁO VÀ CHỦM NHO 


“Cáo nhìn thây những chủm nho chín 
mọng liền loay hoay tìm cách chén những 
chùm nho ây. 

Cáo loay hoay hồi lâu nhưng không với 
lây được. Đề dẹp nỗi bực mình, cáo bèn nói: 
—Còn xanh lắm. 








GÀ MÁI VÀ CHIM ÉN 


Gà mái tìm thây một lô trứng rắn bèn 
` nằm âp. Chim én thây thê liền bảo: 

— Thê đây, đồ ngốc! Nhà chị âp cho chúng 
nở ra, nhưng đền khi chúng lớn lên, chúng 
sẽ làm hại nhà chị trước tiền. 





LỪA ĐỘI LÔT SƯ TỬ 


Lừa khoác bộ đa sư tử vào, và tât cá mọi 
người, mọi con vật khác đều tưởng đây là 
sư tử thật. Người và gia súc bỏ chạy. Một 
cơn gió thôi tới, bộ đa bị tung ra, thê là thây 
rõ lừa. Người ta chạy đên., nên cho lừa một 
trận nhừ tử. 





NGƯỜI LÀM VƯỜN VÀ 
CÁC CON TRAI 


Người làm vườn muôn dạy nghề mình cho 
các con trai. Khi ông sắp qua đời, ông gọi 
họ tới và bảo: 

— Thê này các con nhé, khi nào bô chêt, 
các con hãy tìm kỹ cái vật giâu trong vườn 
trồng nho. 

Các con tưởng rằng ở đó có kho báu 
nên khi ông bô chêt, họ đi đào bới xới lộn 
tât cá đât cát ở đây lên. Họ không tìm thây 
kho báu, nhưng đât ở vườn trồng nho được 
xới trộn rât kỹ, nho ra quả nhiều gâp bội. 
Thê là họ trở nên giàu có. 








CÁO VÀ DẼ 


Dê khát: nó lần xuông giêng dưới chân 
dôc uông no và trở nên nặng nề. Nó leo 
ngược dôc lên nhưng không được. Thê là 
nó rông be be. Cáo nhìn thây bèn bảo: ‹(Thê 
đây. đồ ngôc! Nêu như trí óc trong đầu mi 
cũng nhiều như bộ râu mi, thi trước khi 
xuông đôc, mi phải nghĩ xem có leo ngược 
được không». 
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SÊU VÀ CÒ 


Bác mu-gích chăng lưới bẫy sêu vì sêu 
đã phá ruộng gieo trồng của bác ta. Bẩy 
sêu bị sa lưới, cùng với bầy sêu có cả một 
chú cò. 

Cò bèn nói với bác mu-gích: 

— Bác thả tôi ra đi: tôi không phải là 
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sều mà là cò; họ nhà cò chúng tôi là loài 
chim danh giá nhât; tôi sông ở nhà của cha 
bác đây. Mà cứ trông lông cũng thây rõ tôi 
không phải là sêu. 

Bác mu-gích trá lời: 

— Ta đã bắt được mi cùng với bầy sêu 

` = ‡ : '\WV—~ =5 : 

thì ta sẽ mô thịt mi cùng với chúng. 


NGƯỜI ĐÁNH CÁ VÀ CON CÁ CON 


Người đánh cá bắt được một con cá con. 
Cá con bên nói: 

—Ông chài ơi, ông hãy thả tôi xuông 
nước! Ông thầy đây, tôi bé tẹo, ông chẳng 
được lợi lộc bao nhiêu ở tôi. Ông thả tôi 
ra, rồi tôi lớn lên, bây giờ ông hãy bắt, ông 
sẽ được lợt nhiều hơn. 

Người đánh cá trả lời: 

— Kẻ nào chờ đợi môi lợi to hơn mà bỏ 
qua món nhỏ là đứa ngu. 
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THỎ VÀ ÊCH 





Một lần họ nhà thỏ gặp nhau và khóc 
than: (Chúng ta chết vì con người, vì lũ chó, 
vì đại bàng, vì các con thú khác nữa. Thả 
chêt quách một lần cho rồi, hơn là sông mà 
sợ hãi và khô sở. Ta đâm đầu xuông nước tự 
tử đi» 

Và chúng chạy ra hồ để tự tử. Thây động. 
lũ êch nhảy tõm xuông nước. Một chú thỏ 
liền nói: Các bạn ơi! Ta hãy khoan tự tử: 
cuộc sông êch nhái hẳn còn tổi tệ hơn của 
chúng ta: chúng sợ hãi cả chúng ta». 
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NGƯỜI CHA VÀ CÁC CON TRAI 


Người cha ra lệnh cho các con phải sông 
hòa thuận, nhưng chúng không nghe lời. 
Ông liền sai đem một cái chôi sẽ đên và bảo: 

— Các con bẻ đi! 

Lũ con trai xoay xở thê nào đi nữa cũng 
không bẻ nối. Bầy giờ người cha tháo rời chỗi 
ra và bảo bẻ từng ngọn mội. 

Lữ con dễ dàng bẻ hêt từng ngọn chối. 

Người cha mới nói: 

— Cả các con cũng vậy đây: nêu như các 
con sông hòa thuận thì không ai làm gì nỗi 
các con; bằng không các con cãi cọ nhau, 
tât cả riêng rẽ thì bãt cứ kẻ nào cũng đễ dàng 
làm hại các con. 
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CON CÁO 


Cáo ta bị sập bẫy, vẫy vùng đứt đuôi rồi 
thoát ra được. Nó bèn ngẫm nghĩ xem làm 
thê nào che lâp được nỗi nhục của mình. 
Nó cho gọi tât cá họ nhà cáo đến và lên tiêng 
dỗ dành chúng chặt đuôi cả đi. Nó nói: 

— Cái đuôi hoàn toàn chẳng để làm gì, 
ta chỉ kéo thêm nặng phía sau mà thôi. 

Một con cáo khác bèn lên tiêng: 

—Chà, nêu chị không cộc đuôi thị hẳn 
chị chẳng nói điều ây. 

Cảo cộc đuôi nín lặng và bỏ đi. 
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MUỐI VÀ SƯ TỬ 


Muối bay đên bên sư tử và bảo: 

—Ông tưởng là ông khỏe hơn tôi hả? 
Đâu có phải như thê kia chứ! Sức lực của 
ông là cái quái gì? Ong đưa móng vuôt ra 
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cào, đưa răng ra cắn, cái đó cũng giông như 
đàn bà đi đánh nhau với mây mụ nhà quê 
ây. Tôi khỏe hơn ông nhiều: nêu ông muôn, 
(a ra đánh nhau chơnt! 

Và muỗi nỏi hiệu vo vo, bắt đầu đôt vào 
hai mả, vào mũi sư tử. Sư tử lầy chần trước 
đập vào mặt mình; móng vuôt làm toạc hệt 
mặt nó, khắp mặt nó máu me đầm đia, nó 
kiệt dân sức lực. 

Muỗi lại nỗi hiệu vo vo vui mừng và bay 
đi. Sau đó muỗi sa vào lưới mạng nhện, 
và nhện bắt đầu hút máu nỏ. Muỗi ta mới 
than thở: 

— Ta thắng được con thú mạnh như sư 
tử. vậy mà nay chết vì cái con nhện nhãi 
nhép này. 
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CHÓ NHÀ VÀ CHÓ SÓI 


Chó nhà ngủ thiệp ở sau sân nhà. Sói 
đói chạy tới và định ăn thịt chó. Chó liền báo: 

—Sói! Ông khoan hãy ăn thịt tôi,— bây 
giờ tôi gầy gò, chỉ có xương bọc da. Cứ để 
một thời gian, chủ nhà sắp có đám cưới, 
tôt có thừa thức ăn, tôi sẽ béo ra,- - bây 
giờ ăn thịt tôi hay hơn. 

Sói tin lời bèn bỏ đi. Lần sau nó lại tới 
và thây chó nằm trên mái nhà. Sói lên tiếng hỏi: 

— Thê nào, xong đám cưới rồi chứ? 

Chó liền trả lời: 

— Thê này, anh sói ạ: nều lần sau đên mà 
bắt gặp tôi ngủ trước sân, thi đừng có đợi 
đám cưới nữa. 
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LỪA RỪNG VÀ LỪA NHÀ 


Lừa rừng thây lừa nhà bẻn khen ngợi nó: 
lừa nhà mập làm sao, thức ăn lừa nhà mới 
ngon ngọt làm sao. Sau đó, khi người ta chât 
đồ lên lưng lừa nhà, rồi dùng gậy thúc lừa 
nhà đi, thì lừa rừng bèn nói: (Không, người 
anh em ạ, bây giờ thi tôi không ghen nữa. cuộc 
sông mà anh được hưởng phải trả giá như 
thê nào rối. 
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NGỰA VÀ NGƯỜI CHỦ 


Bác làm vườn có một con ngựa. Ngựa 
phải làm lụng nhiều mà thức ăn thi ít. Thê 
là ngựa ta lên tiếng cầu khẩn thượng đề sao 
cho nó được chuyển sang tay một ông chủ 
khác. Mọi chuyện xảy ra như ý. Người làm 
vườn bán ngựa cho một người thợ gôm. 
Ngựa ta mừng rỡ, nhưng công việc ở chỗ 
người thợ gôm còn nhiều hơn ở chỗ cũ. 
Ngựa lại than thở về sô kiệp của mình và cầu 
khân được chuyển sang tay một ông chủ 
khả hơn. Và việc này cũng thành. Người 
thợ gôm bản ngựa cho người thợ da. Vừa 
nhìn thây trong sân nhà người thợ da những 
bộ da ngựa, ngựa ta liền rông lên: 

--Ôi, cái đời tôi thật là khôn khổ! Giá 
cứ ở lại với những người chủ cũ có phải 
hơn không: bây giờ thi rõ là người ta bán 
tôi không phải để đi làm lụng mà là đề lột da. 
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CHÓ SÓI VÀ DÊỀ, 


| Chó sói nhìn thây dê ăn cỏ trên núi đá 
và nó không thê lần tới chỗ ây được, nó bèn 
bảo dê: 
— Giá cô xuông dưới này có phải hơn 
không: ở đây đât bằng phẳng hơn, cỏ cho 
cô ăn cũng ngọt hơn nhiều. 








Nhưng đê trả lời ngay: 

—Söi ơi, anh gọi tôi xuông đâủ có phải 
vị thê, anh nào có nghĩ về cái ăn của tôi, 
mà anh lo cái ăn cho chính mình đây chứ. 


CON HƯƠỢU 


Hươu đi đên bờ suôi uông nước, nhìn 
thây bóng mình dưới nước, lầy làm thích 
thú vì cặp sửng của mình: cặp sừng mới đổ 
sộ, mới nhiều nhánh làm sao; nhưng nhìn 
xuông chân thì nó lại buông lời: 

— Chỉ có điều bôn chân ta xâu xí, yêu ớt 
quá. 

Bỗng một con sư tử nhảy ra và chồm đên 
vỗ hươu. Hươu vụt phóng đi trên cánh đồng 
quang đãng. Nó chạy thoát, nhưng khi 
chạy vào rừng, nó lại vướng mắc cặp sừng 
vào cảnh cây, thê là sư tử chộp được nó. 
Đên lúc sắp hêt đời, hươu mới nói: 

— lhê đầy, mình thật ngu ngôc! Về những 
người có thê cứu mình thì mình nghĩ là họ 
tổi, yêu ớt, còn những kẻ làm mình mât đời 
thì minh lại từng thích thú. 











HƯƠU VÀ RUỘNG NHO 


Hươu nâp trong ruộng nho trôn những 
người đi săn. Khi những người ổđi săn đã đi 
qua, hươu bắt đầu quay ra ăn lá nho. 

Những người đi săn nhận thây lá nho 
rung động bèn đoán: «Không hiểu có phải 
có thú ở dưới lá cây đây không?»—họ nỗ 
súng và bắn hươu bị thương. 

Trước khi nhắm mắt chêt, hươu nói: 

— Đáng kiệp cho tôi vì tôi muôn ăn lá, 
chính những cành là đã cứu tôi. 
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ÔNG GIÀ VÀ THẦN CHÊẾT 


Mộit lần ông già đẫn xong củi và mang về. 
Phải mang ổi xa, ông cụ kiệt sức, đặt bó củi 
xuông rồi nói: 

—Chà., giá thần chêt cứ đền ngay đi có 
phải hơn không! 

Thần chêt đền và bảo: 

— Ta đây, lão cần gì nào? 

Ông già sợ hãi bảo: 

—Nhâãc hộ bó củi lên cho lão. 








SƯ TỬ VÀ CÁO 


Vì già lão, sư tử không đi săn được bèn 
nghĩ cách sông bằng mưu mẹo: nó vào trong 
hang. nằm lăn ra và giả vờ ôm. Các con thú 
kéo đền thăm sư tử, thê là sư tử chén thịt 
những con nảo vào hang nó. Cáo hiểu rõ sự 
tình, đứng bên cửa hang mà lên tiêng: «Sức 
khỏe của ngài ra sao, kính thưa ngài sư tử?» 

Sư tử trả lời: ‹Tồi lắm. Mà sao cô không 
vào hang thê nhĩ?» 

Cáo bèn đáp: (Tôi không vào là bởi vì 
theo các dâu vệt chân tôi thây rõ là vào rât 
nhiều mà ra thi không›. 

106 


MÈO VÀ LŨ CHUỘT 


Ở một nhà kia sinh sôi nảy nở khá nhiều 
chuột. Mèo tìm đền căn nhà ây và bắt đầu 
đuôi bắt. Lũ chuột thầy công việc của chúng 
hỏng bét bèn bảo nhau; 

-- Các bạn chuột ơi, từ nay chúng ta sẽ 
không rời trần nhà nữa, mèo không thể mò 
lên tìm chúng ta ở đây được. 

Từ khi lũ chuột không xuống đât nữa, 
mẻo liền nghĩ xem làm thê nào lừa được 
chúng. Mèo đưa một chân trước bám lây 
trần nhà, treo lơ lừng và giả vờ chêt. Một 
con chuột ngó nhìn mèo, liền nói ngay: 

— Không, người anh em ạ! Dù người 
anh em có thành cái bao tải thì tôi cũng chẳng 
tới gần đâu. 
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QUA VÀ CÁO 


Qua kiêm được một miêng thịt, về đậu 
trên cây. Cáo ta thẻm thịt, mon men đên gần, 
đánh tiêng: 

— Chà, anh quạ, nhìn ngắm anh, cứ bằng 
vào vóc dáng với vẻ đẹp của anh thì chỉ có 
anh làm vua mới phải! Mà anh hẳn phải 
là vua, nêu như anh có thêm cải giọng tôt nữa. 

Quạ liền há mồm và lây hềt gân sức gào 
toáng lên. Miêng thịt rơi xuống. Cáo chộp 
ngay lây và bảo: 

— Chà, anh qua, phải chỉ anh còn có 
thêm trí khôn nữa, thì hẳn là anh sẽ làm vua. 
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HAI NGƯỜI BẠN 


Hai người bạn cùng đi qua rừng, chợt 
một con gâu ở đâu xồ ra. Một người bỏ chạy, 
leo tót lên cây trôn kỹ, còn người kia ở lại 
trên đường. Anh ta chẳng biêt làm thê nào 
nữa, đành ngã lăn ra đât và giả vờ chết. 

Gâu đi đên bên anh ta, đưa mõm đánh 
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hơi: anh ta quả thực đã tắt thở. Gâu ngửi 
mặt anh ta, cho rằng đó chỉ là cái xác, bèn 
bỏ đi. Khi gâu đã đi khuât, anh kia từ trên 
cây tụt xuông và Cười: 

— Thê nào, —anh ta nói —gầu ri tai 
cậu điều gi thê? 

—À, nó bảo với mình rằng những người 
xâu là những kẻ chạy bỏ bạn trong hiểm nghèo. 


BÁC MU-GÍCH VÀ THỦY THẦN 

Bác mu-gích đánh rơi cát rìu xuông sông; 
bác ta đau khô ngồi trên bờ khóc. 

Thủy thân nghe thây, động lòng thương 
bác mu-giích, lây từ dưới sông đưa lên cho 
bác ta một chiêc rìu bằng vàng và hỏi: 

—Rìu của anh đây hả? 

Bác mu-giích trả lời: 

— Không, không phải của tôi, 

Thủy thần mang lên cho bác chiêc rìu 
khác bằng bạc. 

Bác mu-gích lại nói ngay: 

— Không phải rìu của tôi. 

Khi ây thủy thần mới đưa lên chiêc rìu 
thật. 

Bác mu-gích bèn nói: 

—- Đây chính là rìu của tôi. 

Thủy thần tặng cho bác mu-gích cả ba 
chiếc rìu vì lòng thành thực của bác ta. 

Về nhà, bác mu-gích đem riu ra khoe 
bạn bè và kế lại chuyện đã xảy ra với bác. 

Thê là có một anh mu-gích khác bèn 
định cũng làm như vậy: anh ta đi ra sông, 
cô ý ném chiêc rìiu của mình xuông nước, 
ngổi xuông bên bờ và cât trêng khóc. 
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Thủy thần đưa lên chiêc rìu bằng vàng 
và hỏi: (Rìu của anh đây há?» 

Anh chàng mu-gích mừng rỡ kêu lên: 

— Của tôi, của tôi! 

Thủy thần không cho anh ta chiệc rìu 
bằng vàng, mà cá chiêc rìu của chính anh ta 
cũng không được trả lại vì sự giả dôi của 
anh ta. 
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CHÓ SÓI VÀ CHÚ CƯU NON 


| Chó sói nhìn thây một chú cừu non uông 
nước bên sông. 

Chó sói muôn ăn thịt cừu non, thê là nó 
liên hoạnh họe cửu. Nó nói: 

¬=Mày làm đục nước của tao, không 
cho tao uông. 

Chú cừu con cãi lại: 

— Ông sói ơi, cháu làm sao có thể làm 
đục nước của ông? Bởi vì cháu đứng ở cuôi 
dòng nước, hơn nữa lại chỉ chúm miệng 
uông nước bằng đầu môi mà thôi. 

Nhưng sói lại nói: 

—- Được, thê tại sao mùa hè năm ngoái 
mày chửi bô tao? 

Cừu non đáp: 

—- lhưa ông sói, nhưng hè năm ngoái 
mẹ cháu còn chưa đẻ cháu. 

Sói nổi cáu nói át: 

— Không cần lý sự với mày. Tao đang 
đói bụng đây, vì thê mà tao ăn thịt mày. 











SƯ TỬ, CHÓ SÓI VÀ CÁO 


Con sư tử già ôm nằm trong hang. Tât 
cả mọi con thú đều đền thăm vị chúa, chỉ 
có cáo là chưa. Thê là sói vui mừng được 
địp đặt điều cho cáo trước mặt sư tử. Sói nói: 

— Mụ ta chăng coi ngài vào đâu, mụ không 
đên thăm chúa lây một bận. 
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Vừa lúc đó thì cáo chạy đên. Nó nghe 
thầy điều sói nói, liền nghĩ bụng: (Đợt đây. 
sói ạ, fa sẽ trả thù mày». 

Sư tử quát mắng cáo, cáo liễn thưa: 

— Xin chúa đừng vội xử tội kẻ bầy tôi, xin 
cho kẻ bầy tôi được nói một lời. Kẻ bầy tôi 
không đên đây được là bởi vì không còn 
có lúc nào. Mà không có lúc nào là bởi vì 
kẻ bầy tôi phải chạy khắp thê gian đi hỏi thuộc 
cho chúa. Mãi bây giờ mới tìm ra, thê là 
vội chạy đên đây ngay. 

Sư tử bèn hỏi: 

— lhuôc gì kia? 

— Dạ thưa thuôc thê này ạ: nêu lột đa 
một con sói đang sông, rồi chúa khoác bộ 
da Ầm áp của nó vào... 

Sư tử căng bộ đa sói ra, cáo bật cười và bảo : 

— Thê dầy người anh em ạ: không nên 
xui chúa làm điều ác, mà phải xui làm điều 
lành kia. 





SƯ TỬ. LỪA VÀ CÁO 


Sư tử, lừa và cáo ra đi kiêm mồi. Chúng 
tóm bắt được nhiều thú. Sư tử ra lệnh cho 
lừa phải chia phần. Lừa chia đều ra ba phần 
và bảo: 

— Thôi, bây giờ xin nhận phần cho! 

Sư tử tức giận ăn thịt lừa và ra lệnh cho 
cáo phải chia lại phần. Cáo thu tât cả lại 
một đông, phần mình chỉ để lại chút xíu. 
Sư tử xem qua rồi bảo: 

— Hẻm, khá lắm! Ai đã dạy ngươi chia 
phần khéo thê hả? 

Cáo trả lời: 

— Thê chuyện gì đã xảy ra với lừa ạ? 
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CÂY SẬY VÀ CÂY Ô-LIU! 


Cây ô-liu và cây sậy tranh cãi nhau xem 
ai chắc hơn và rắn hơn. Cây ô-liu cười cây 
sậy vì gặp bât cứ cơn gió nào sậy cũng cong 
xuông. Sậy lặng thinh. Dông bão chợt nỗi 
lên. Sậy nghiêng ngả, lay động, uôn rạp xuông 
tận mặt đât, rồi vẫn còn nguyên vẹn. Ô-liu 
chia cành nhánh ra chông đỡ gió, thê là gãy gục. 

' Quả của cây ô-liu cỏ hột dùng đề ép lây dấu ăn, 
gọi là dầu ô-liu — ND. 








MEO VÀ CỪU 


Ngày xửa ngày xưa một bác mu-gích có 
con mèo và con cừu. Khi bác ổi làm về, mèo 
chạy ra đón, liêm tay, nhảy lên lưng, cọ người 
vào bác. Bác vuôt ve mèo, cho ăn bánh. 

Thây vậy cừu cũng muôn được người 
ta âu yêm vuôt ve và cho nó ăn bánh. Bác 
mu-gích từ ngoài ruộng trở về, cừu vội chạy 
ra đón bác, liêm tay, cọ vào chân bác. Bác 
mu-gích thầy nực cười, và bác xem xem sẽ 
còn chuyện øi tiệp theo nữa. Cừu đi quanh 
ra phía sau, rướn mình nhảy lên lưng bác 
mu-gích. Nó xô bác mu-gích ngã giúi ngã 
øiụ1, Con trai bác mu-gích thây cừu xô ông bô 
ngã, liền chộp lây roi quật cho cừu một trận 
nên thân. 
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CON THỎ 


Thỏ chạy trôn bầy chó và lấn vào rừng 
sâu. Trong rừng, thỏ thây thoái mái, nhưng 
đã trải biêt bao nhiêu nỗi sợ hãi nên thỏ còn 
muôn trôn kỹ hơn nữa. Thỏ đi tìm nơi rậm 
rạp hơn, và chui vào bụi rậm ở khe cạn, thê 
nào lại đụng ngay phải sói ở đây. Sói chộp 
được thỏ. Thỏ nghĩ bụng: (Rõ đúng là đã 
gặp may chớ có ổi tìm cái may khác. Mình 
muôn đi ân trôn kỹ hơn, thê là toi mạng). 
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THỎ VÀ RÙA 


Thỏ và rùa tranh cãi xem ai chạy nhanh 
hơn. Hai đứa thi chạy đoạn đường một véc- 
xta!, Thó lập tức vượt lên trước rùa, đên mức 
chẳng còn thây rùa đâu. Thỏ bèn nghỉ bụng: 
Mình đi đâu mà vội? Ngồi nghỉ đã». Thỏ 
ngồi xuông nghĩ và ngủ thiêp đi. Cọn rùa 
cử mải miêt bò, và khi thỏ thức dậy thì rùa 
đã bò hêt đoạn đường một véc-xta. 


'_ Đơn vị do chiều dài cũ ở Nga, bằng 1,06 km.— 
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CUN CÚỨT MẸ VÀ ĐÀN CON 


— Cun cút mẹ âp nở được một đàn con trong 

ruộng kiều mạch và thâp thỏm lo sợ ngày 
một ngày hai người chủ ruộng đền gặt lúa. 
Bữa ây cun cút mẹ bay đi kiêm mổi và dặn 
lũ con phải lắng nghe rồi về nói lại cho mẹ 
biêt người đã nói những gì. Chiều tôi cun 
cút mẹ bay về, lũ con bèn thưa: 

—Khôn rồi, mẹ ơi, người chủ với anh 
con trai đên, ông ta bảo: «Kiều mạch chín 
rồi. Con đên các bác hàng xóm, bạn bè, nhờ họ 
đên gặt giúp kiều mạch». Khôn rồi, mẹ ơi, mẹ 
chuyên chỗ cho chúng con đi, chứ không sáng 
sớm mai là hàng xóm họ đên gặt lúa mật. 

Cun cút mẹ nghe xong liền nói: 





— Không sao cả, các con, còn lâu họ mới 
gặt kiều mạch, các con cử yên tâm ngồi đây. 

Và sáng sớm mai cun cút mẹ lại bay ổi, 
đặn các con nghe xem người chủ sẽ bảo gi. 
Khi cun cút mẹ bay trở về, lũ con thưa với mẹ: 

— Thê này này, mẹ ơi, người chủ lại đền, 
đợi mãi bạn bẻ và hàng xóm chăng ai đền cả. 
Ông ta mới bảo con trai: Con hãy đền ngay 
chỗ các anh em trai, anh em rễ, anh em nuôi, 
nói với họ là bô sai đên bảo ngày mai nhâầt 
thiệt phải gặt kiểu mạch». 

- Các con đừng sợ, các con ạ, ngày mai 
họ cũng sẽ chẳng gặt đâu — cun cút mẹ nói. 
Khi trở về, cun cút mẹ hỏi: ((CThê nào?» 

—=Người chủ lại đền với anh con trai. 
lại đợi chờ người nhà. Chẳng có ai đến. 
Ông ta mới bảo anh con: (Thôi, con a, rõ 
là chẳng hơi sức đâu mà trông đợi. Kiểu 
mạch chín rồi. Con hãy sửa hái, sớm mai tự 
chúng ta đên mà gặt thôi. 

-- Các con a,—cun CÚI mẹ nói- nêu 
như chính người ta tự bắt tay vào công việc 
chứ không trông đợi ở những người khác 
thì người ta sẽ làm. Phải thu xêp đi khỏi 
đây thôi. 


CON CÔNG 


Loài chmm hợp nhau lại bầu ra vua. Con 
công xòe to cải đuôi của mình và tự đề cử 
mình làm vua. Tât cả loài chỉm vì vẻ đẹp 
của nó đã chọn nó làm vua. Ác là bèn nói: 

— Ảnh công này, anh hãy nói cho bọn 
chúng tôi biệt: khi anh lên làm vua, anh sẽ 
che chở chúng tôi khỏi lũ diều hâu như thê 
nào nêu chúng rượt đuôi chúng tôi? 

Công không biết trả lời ra sao, thể là tât 
cá loài chìm suy nghĩ xem liệu công có là ông 
vua tôt của chủng không. Và chúng không 
chọn công làm vua nữa, mà chọn đại bàng. 


PP xyy” 





-#4:¿! 


GÂU VÀ ONG 


Gâầu tìm đên tô ong 
Thò tay vào vôc mật. 
Cả đàn ong bay lên 

Mũi gâu thi nhau đôi. 
Gầu rú lên: (Mũi ơi» 
Bỏ tô ong chạy miÊt. 








ONG MẬT VÀ ONG ĐỰC 


Mùa hè vừa tới, lũ ong đực liền tranh cãi 
với ong mật xem ai được ăn mật. Ong mật 
mời ong vò vẽ đên phân xử. Ong vò vẽ nói: Các 
người hãy phân ra đôi ong mật vào một 
tÔ, ong đực vào tổ kia. Qua một tuần lễ, tôi 
sẽ thây rõ ai làm mật nhiều hơn và giỏi hơn. 

Lũ ong đực cãi ngay: (Chúng tôi không 
đồng ý. Bác phân xử ngay bây giờ đì›. 

Ong vò vẽ liền nói: «Bây giờ thì tôi sẽ 
phân xử ngay. Lũ ong đực không đồng ý là bởi 
vì các người không làm mật, mà chỉ thích ngôn 
của người khác. Các chị ong mật, hãy đuổi 
ngay chúng đi. 

Và ong mật đã triệt hêt lũ ong đực. 
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CÔNG VÀ SỀU 


Sêu tranh cãi với công xem ai trong hai 
đứa oai vệ hơn. Công nói: 

— Tôi là con chim đẹp nhât, đuôi của 
tôi có đủ mọi mầu sắc rực rỡ, còn anh xám 
ngất, xâu xí. 

Sêu nói lại: 

— Nhưng tôi đã bay lên tận trời, còn anh 
chỉ tha thân trên cái sân đầy phân. 
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CHIM CUN CÚT VÀ NGƯỜI SẮN 


“Chim cun cút sa lưới của người săn bèn 
lên tiêng van xin người săn thả nó ra: 

—Ông cứ thả tôi ra —nó nói,— tôi 
xin hầu hạ ông. Tôi sẽ nhử những con cun 
cút khác vào lưới cho ông. 

—Hừm, cun cút ơi ›— Người sẵn nói,— 
bình thường ta cũng chẳng thả mày ra, còn 
bây giờ lại càng không. Ta sẽ vặn cô mày vì 
mày muôn phản lại đồng loại. 








CHIM SẺ 


Sẻ thây con người đi gieo hạt lanh. Nó 
liền bay tới họ nhà chim rủ rê: 

— Hãy mau bay đên mỗ hạt đi. Lanh mọc 
lên, con người sẽ xe chỉ, đan lưới. săn bắt tât 
cả chúng ta. 

Họ nhà chim không nghe, thê là sẽ không 
thê mô hêt hạt lanh. Lanh nở hoa, sẻ gọi 
họ nhà chim đi rỉa lanh. Họ nhà chim 
lại không nghe sẻ. Lanh chín. Lần thử ba sẻ 
đi kêu gọi họ nhà chim. Và lần thứ ba họ 
nhà chim vẫn không nghe nó. Bây giờ sẻ 
giận họ nhà chim, bỏ chúng và bay đền sông 
bên cạnh chỗ ở của người. 
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DIỂU HẦU VÀ CHIM BỔ CÂU 


Diều hâu rượt đuôi, rượt đuổi mãi đàn 
bổ câu, nhưng chẳng bắt nỗi con nảo. Nó 
bèn tính chuyện lừa bổ cầu. Nó bay gần đên 
chuồng bồ câu, đậu lên cây và lên tiêng nói 
với bầy bổ câu rằng nó muôn hầu hạ bồ câu. 

Nó nói: (Tôi chăng có việc gì làm, mà tôi 
yêu mên các bạn. Các bạn hãy cho tôi đên ở 
với các bạn, (ôn tôi làm vua, nhưng tôi sẽ 
là đầy tớ của các bạn. Tôi sẽ không xúc phạm 
các bạn, và không để cho kẻ nảo xúc phạm 
đên các bạn», 

Bồ câu bằng lòng. Khi diều hâu đã vào 
được nơi ở của bồ câu, nó lại nói khác: 

— Ta là vua của các người, và vì thê các 
người phải nghe ta. Việc thử nhầt là mỗi 
ngày ta cần ăn thịt một con bổ câu. 

Và mỗi ngày nó lại giêt hại một chim bổ 
câu. Bồ câu tỉnh ngộ, bát đầu suy nghĩ xem 
phải làm thê nào, khôn nỗi muộn mâẫt rồi. 

— Đảng ra tuyệt nhiên không nên cho 
nó vào, — chúng nói. -- Còn bây giờ thì không 
còn cách ơi nữa. 
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NGƯỜI CHỦ VÀ BẮC LÀM CÔNG 


Người đên dự đám cưới khá đông. Ông 
hàng xóm gọi bác làm công đền và bảo: 

—Này, anh đi xem xem có bao nhiêu 
người đên dự đám cưới bên ây. 

Bác làm công ra đi. Bác đê bên ngưỡng cửa 
một khúc gỗ và ngồi lên bờ tường đợi khách 
khứa ra khỏi nhà. Họ bắt đầu ra về. Ái đi ra 
cũng vâp phải khúc gỗ, văng lên chửi và lại 
đi tiệp. Chỉ có một bà lão vâp phải khúc gỗ, 
liên quay lại đây khúc gỗ sang bên. 

Bác làm công trở về gặp người chủ. 
Người chủ hỏi: 

——=Œ bên ây có nhiều người không? 

Bác làm công trả lời: 

— Chỉ có mỗi một người, mà lại là bà lão. 

— Tại sao vậy? 

-=- Bởi vi tôi để khúc gỗ bên thềm nhà, tât 
cả đều vâp phải, nhưng chẳng ai buồn đẹp 
đi. Thê thì lũ cừu cũng làm như vậy. Nhưng 
một bả lão đã dẹp khúc gỗ sang bên để người 
khác khỏi vâp ngã. Chỉ có con người mới 
làm như vậy. Một mình bà lão là người. 
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CÁI BÌNH ĐÂT VÀ CÁI ÂU GANG 


Bình đât cãi nhau với âu gang. Binh đât 
dọa sẽ đập âu gang. Nhưng âu gang trả lời: 
— Đẳng nào cũng vậy. anh đập tôi hay 
tôi đập anh, thi không phải tôi, mà là anh 
sẽ vỡ toOác. 
l3ó 


CON DƠII 


Ngày xửa ngày xưa, đã lâu lắm rồi, xảy 
ra Tnột: cuộc chiên tranh lớn giữa loài thú 
và loài chím. Dơi không tham gia vào bên 
này cũng như bên kia, và cứ ngồi chờ xem 
bên nào thắng. 

Thoạt đầu chim áp đảo thú, bây giờ dơi liền 
đi với loài chim, bay cùng với chim và tự gọi 
mình là chim, nhưng sau đó khi loài thú bắt 
đầu giành phần thắng, dơi liền chuyển sang 
phía thú. Nó phô với loài thú bộ răng, bôn 
chân, bộ vú của mình, và cam đoan nó lả 
thú, nó yêu quý loài thú. Cuôi cùng loài chim 
vẫn cứ thắng, khi ây dơi lại tìm sang phía 
chim, nhưng loài chim đã xua đuổi nó đi. 

Và dơi cũng không còn có thê đi theo loài 
thú, vì thê từ đó dơi lân sông ở các hầm nhà, 
hôc cây, chỉ đền lúc trời chập choạng mới 
bay ra, chẳng dám theo loài thú, cũng chẳng 
dám theo loài chim. 
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LAO KEO KIÍT 


Một lão keo kiệt thu góp tiền lại, đem chôn 
_ xưông đât và ngày ngày lén ra ngỏ xem. Anh 
làm công của lão rình biêt, đêm đền ra đào 
lên và ăn trộm mât sô tiền ây. Lão keo kiệt 
ra xem hộp tiền chôn giâu, vỡ lẽ là không còn 
nữa, thê là lão oà khóc. Người hàng xóm 
thây thê bèn bảo: 

—Ông khóc gì kia chứ? Thì ông có dùng 
tiền làm gì đâu. Vậy ông cứ ra mà nhìn cái hỗ 
chôn tiền ây-— nó vẫn y nguyên như cũ mà. 
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IÓ 


Con chó ngã xuông giêng. Bác mu-gích 
"kéo chó lên, nhưng chó lại cắn tay bác. Bác 
mu-gích bèn quằng con chó và bảo: 

— Mặc thây mặc xác mày, một khi mày 
cắn tao vì cái chuyện tao muôn cứu mày. 





CON CHÓ ĐEO KHÚC GẬY 


Chó giở trò vồ gà. Người chủ bèn buộc 
một khúc gậy lên cô nó. Chó ta đi khắp các 
sân nhà khoe khúc gậy của mình và nói: 

— Chúng mày xem, ông chủ yêu quý tao 
thê chứ, làm cho tao khác hắn với những 
con chó khác. 








BÁC CHĂN CỪU 


Bác chăn cừu bị mât một con cừu cái. 
Bác ta đi tìm, đi tìm mãi mà chẳng thây đâu. 
Bác lên tiêng cầu khân và hứa sẽ đôt một cây 
nên giả mười xu nêu tìm ra kẻ trộm. 
Sang ngày hôm sau, bác chăn cừu đi vào rừng 
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và gặp một bầy sói. Chúng đang ăn nôt con 
cừu cái của bác. Bác chăn cừu nhìn thây lũ 
trộm rồi. Nhưng đên khi bầy sói lao vào bác 
ta, bác ta lại lên tiêng cầu khẩn và hứa sẽ đôt 
cây nên giá một đồng nêu như bác ta thoát 
được bầy sói. 





CHÓ NẰM TRÊN ĐÔNG CỎ KHÔ 


Chó nằm trên đồng có khô trong kho chứa. 
Bò cái thèm cỏ. nó mon men tới kho chứa, 
thò đầu vào và chỉ kịp ngoạm một đúm cỏ khô. 
chó ta đã gầm gừ và chồm tới. Bò cái bỏ đi 
và bảo: 

— Thà là nó ăn, đẳng này ăn thì không 
ăn, mà cho người khác cũng chẳng cho. 
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SÓI VÀ KHÚC XƯƠNG 


_Con sói đang ngoạm khúc xương. Mây 
con chó con xông vào sói. Sói có thể cắn chêt 
cả lũ chó con, nhưng không muôn ngoác 
mõm ra để khỏi đánh rơi mât khúc xương, 
nên sói bỏ chạy khỏi lũ chó con. 








CON CHÓ VÀ THẰNG ĂN TRỘM 


Đêm hôm tên trộm mò đên sân nhà. 
Chó đánh hơi thây trộm, lên tiêng sủa. Tên 
trộm lây ra một miêng bánh mi và ném cho 
chó ăn. Chó không ngoạm bánh, xông vào 
trộm và cắn chân trộm. 
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—Sao mày lại cắn tao? Tao đã cho mày 
bánh kia mà. — trộm nói. 

- Tôi cắn anh bởi vì khi anh chưa cho 
tôi bánh, tôi còn chưa biệt anh là người tôi 
hay đứa độc ác, còn bây giờ thì tôi biệt chắc 
chắn anh là người xâu, một khi anh định mua 
chuộc tôi. 





SÓI VÀ NGỰA CÁI 


Sói muôn bắt ngựa con. Nó đên gần đàn 
ngựa, nói: (Vì sao con ngựa con ở đây khập 
khiểng chân? Hay các người không biết 
chữa chạy? Họ nhà sói chúng tôi có một thứ 
thuôc nên chẳng bao giờ què chân hêt. 

Một con ngựa cái liền nói: 

— Thê thì chữa cho tôi cái chân sau bên 
phải, không hiểu sao đau đau trong móng ây. 

Sói đên gần ngựa cái, và khi nó vừa ổi 
vòng ra phía sau ngựa, ngựa cải đá hậu cho 
sói một cú làm gãy hệt răng sói. 

lạs 





CÁO VÀ SÓI 


Cáo thây sói mài răng, liền hỏi: 

— Anh mài răng làm gì thê? Có ai đâu mà 
đánh nhau. 

SÓI trả lời: 

— Phải mài giũa răng khi chưa phải đánh 
nhau. đên khi đánh nhau thì chẳng còn lúc 
nào mà mài giũa nữa. 








HƯƠU VÀ NGỰA 


Hươu lây sừng húc ngựa và đuôi ngựa ra 
khỏi cánh đồng. Ngựa về với người, xin 
người che chở. Người bảo vệ ngựa, đuôi 
hươu đi, song lại đóng hàm thiệc, yên cương 
lên ngựa. Khi hươu bị đuôi đi, ngựa bèn 
thưa: 

—XIn cám ơn người, bây giờ xin người 
thả tôi đi. 

Nhưng người bảo: 

— Không, bây giờ ta biệt rõ là mi sẽ cần 
cho ta rổi. 

Và người không thả ngựa ởđi. 
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HAI CON ÊCH 


Nóng nực làm khô cạn hêt mọi ao hổ, 
đầm lây. Hai chú êch rủ nhau đi tìm nước. 
Chúng nhảy tót lên thành giêng và ngồi suy 
nghĩ xem có nên nhảy xuông giêng không. 
Ech trẻ nói: «(Phải nhảy xuông, dưới đó có 
nhiều nước, và ở dưới đó thì không còn ai 
quây rầy ta nữa». 

Nhưng Êêch kia trả lời: 

— Không, nước thì nhiều đây, nhưng 
nêu nước giêng cạn thì làm sao mà nhảy lên 
khỏi đây được. 
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SÓI CÁI VÀ LỢN 


Một con sói eái xin lợn cho vào ngủ trọ. 
Lợn cho sói vào. Sói cái đẻ một bầy sói con. 
Lợn đòi lại chỗ của mình. 

— Chính chị cũng thây đây, sói con còn 
nhỏ cả. chị thư thả cho ít lâu —sói mẹ nói. 

Lợn nghĩ: ‹(Ta đợi ít lâu vậy...» 

Mùa hè qua, lợn lại đòi chỗ. Sói mẹ trả lời: 

—Cứ thử động vào bọn ta đi. Bọn ta có 
những sáu, bọn ta sẽ xé xác mày ra. 








BÒ ĐỰC VÀ ÊCH 


Bò đực ổi ra hổ nước, nó gặp lũ êch con 
và giãm phải một con, những con khác nhảy 
tõm cả xuông nước. Một chú êch con trở 
về nhà với mẹ, kế lại: 

—ÔI, mẹ ơi, con nhìn thây một con thú 
khiêp quá, sợ ơi là sợ. 

—Sao, to lớn hơn mẹ à?— mẹ êch hỏi. 

—To lớn hơn nhiều. | 

Êch mẹ phình người lên và nói: 

—Sao, bây giờ vẫn cứ to lớn hơn mẹ 
được sao? 

— To lớn hơn, 

Êch mẹ càng phình to nữa. 

—€Còn bây giờ to lớn hơn mẹ không? 

— To lớn hơn. Cho dù mẹ có nỗ bụng ra, 
cũng không phình được bằng ĐÓ, đầu. 

Êch mẹ phình to hêt sức vả nỗ bụng thật. 
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HỌ NHÀ ÊCH XIN CHO CHÚNG 
MỘT ÔNG VUA 


Họ nhà êch cãi cọ nhau và chẳng có ai 
để phân xử. Chúng bèn cầu xin thượng đê cho 
một ông vua. Bỗng cành cây khô bên hồ gãy 
và rơi xuông nước. Chúng thôt lên, chạy 
tán loạn: (Vua của chúng ta đầy rồi. 

Cành cây cắm xuông bùn cử nằm nguyên 
như thê. Họ nhà êch dạn dĩ ra, bắt đầu bơi đên 
và nhảy lên bám vào. Cành cây vẫn nằm yên. 
Họ nhà êch thây ông vua này hiền lành, không 
xét xử chúng, chúng lại nài xin vua khác. Một 
con điệc bay qua và đậu xuông hồ. Họ nhà 
êch mừng rỡ nhao nhao lên: 

— Đây mới quả là ông vua thực sự, ông 
vua sông. Vua này sẽ xét xử đâu ra đây. 

Chỉ đền khi diệc bắt đầu săn bắt hêt chú 
êch nọ đên chú êch kia chén thịt, bây giờ họ 
nhà êch mới tiệc ông vua hiền lành trước đây. 





NGƯỜI LÁI BUÔN VÀ 
HAI TÊN ĂN CÁP 


Có hai người vào cửa hiệu mua khăn quàng. 
Người lái buôn quay đi để lây hàng. khi quay 
lại thi thây mât một tâm khăn. Người lái buôn 
giữ họ, bảo: ‹Trong hai người có một người 
đã lầy của tôi tâm khăn›. 

Một người thề thôt là trong người không 
có tầm khăn ây, còn người kia thề thôt là anh 
ta không hề lây tâm khăn. Người lái buôn liền 
nói: (Vậy cả hai anh đều là kẻ cắp». 

Bác đoán một tên lây tâm khăn và chuyền 
cho tên kia, bèn khám tên đã thể là nó không 
hề lây khăn. Tìm thây tâm khăn trong người 
nó, bác liền giải cả hai lên quan. 
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MẶT TRỜTI VÀ GIÓ 


Mặt trời và gió tranh cãi nhau xem ai lột 
được quần áo của con người trước. Gió 
nôi lên thôi tung áo con người. Nó hât được 
mũ và mở phanh được áo, nhưng con người 
liên đội mũ sâu hơn và khép vạt áo lại. Vậy 
là gió không lột nỗi quần áo con người. Mặt 
trời ra tay. Nó vừa thiêu đôt lên, con người 
vội mở phanh áo, hât mũ đi. Mặt trời thiêu 
đôt thêm nữa, thê là con người lột hêt cả áo 
xông ra. 
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